
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 4 phố Vũ Thạnh, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt 
Nam

1.000.000.000 VNĐ

19/08/20163. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO EXCEL QUỐC TẾ

0107541890

STT Tên ngành Mã ngành

1. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
Chi tiết: - Hoạt động của các đại lý bán vé máy bay; 

5229

2. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày 5510

3. Giáo dục mầm non 8510

4. Giáo dục tiểu học 8520

5. Giáo dục trung học cơ sở và trung học phổ thông 8531

6. Giáo dục nghề nghiệp 8532

7. Đào tạo cao đẳng 8541

8. Đào tạo đại học và sau đại học 8542

9. Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Dạy ngoại ngữ
Dạy máy tính

8559(Chính)

10. Dịch vụ hỗ trợ giáo dục
Chi tiết: Tư vấn giáo dục

8560

11. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa 
được phân vào đâu
Chi tiết: Hoạt động phiên dịch

7490

12. Đại lý du lịch 7911

13. Điều hành tua du lịch 7912

14. Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch 7920

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO EXCEL QUỐC TẾ
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: EXCEL INTERNATIONAL TRAINING 
COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: EXCEL TRAINING CO.,LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:
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STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú đối với 
cá nhân; địa chỉ trụ 
sở chính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số CMND (hoặc 
chứng thực cá 
nhân hợp pháp 
khác) đối với cá 
nhân; Mã số doanh 
nghiệp đối với 
doanh nghiệp; Số 
Quyết định thành 
lập đối với tổ chức

Ghi 
chú

1BÙI THỊ 
THANH 
VÂN

P120 - A5, tập thể 
Giảng Võ, phố Giảng 
Võ, Phường Giảng 
Võ, Quận Ba Đình, 
Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

350.000.000 35,000 011833473

2LÊ VIỆT 
DŨNG

Số 66, ngách 173/63 
Hoàng Hoa Thám, 
Phường Ngọc Hà, 
Quận Ba Đình, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

550.000.000 55,000 001086004071

3ĐÀO MINH 
TUẤN

C3-TTHV Quân Y 
,TDP 9, Phường Phúc 
La, Quận Hà Đông, 
Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

100.000.000 10,000 001082016742

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội 

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       001082016742
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: C3-TTHV Quân Y ,TDP 9, Phường Phúc La, Quận Hà 
Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: C3-TTHV Quân Y ,TDP 9, Phường Phúc La, Quận Hà Đông, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   ĐÀO MINH TUẤN Nam

01/09/1982 Kinh Việt Nam

11/07/2016 Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư 

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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